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BAN DÂN TỘC 

 

           Số:           /QĐ- BDT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày         tháng 11 năm  2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn công tác đưa đón đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương,  

tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền  

núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 đi báo công dâng Bác tại K9 
 

 

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc;  

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang, về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2023; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 2); 

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND 

tỉnh, về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong 

vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023; 

Căn cứ Hướng dẫn số 698/HD-BTC ngày 22/8/2023 của Ban Tổ chức Hội 

nghị biểu dương lần thứ I, về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển 

hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang 

lần thứ nhất năm 2023; 

Căn cứ văn bản số 2936/STC- HCSN ngày 18/10/2023 của Sở Tài chính, 

về việc thẩm định dự toán thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng 

đồng bào DTTS & MN năm 2023 (lần 3); văn bản số 3269/STC-HCSN ngày 

15/11/2023 của Sở Tài chính, về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2023; 

Căn cứ danh sách các đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được 

biểu dương khen thưởng tại Hội nghị; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác đưa đón đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu 

dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 đi báo công dâng Bác tại K9 

(gọi tắt là Đoàn công tác):  
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- Tổng số 165 người, gồm: Lãnh đạo, công chức Ban Dân tộc; cán bộ cơ 

quan Công an tỉnh; công chức cơ quan công tác dân tộc các huyện; phóng viên 

Báo Bắc Giang, Đài PT - TH tỉnh; và 150 đại biểu tập thể, cá nhân điển hình tiên 

tiến giai đoạn 2021 - 2023. 

 (Danh sách chi tiết Đoàn công tác và đoàn đại biểu tập thể,  

cá nhân điển hình tiên tiến theo Phụ lục 01, 02 đính kèm) 

 

- Thời gian: Ngày 29/11/2023. 

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ tổ chức đưa, đón đoàn đại biểu dự 

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 đi báo công dâng 

Bác tại K9. Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Hành chính - Tổng hợp, Kế toán Ban và các ông/bà có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VT, HCTH 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

  Vi Thanh Quyền 
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PHỤ LỤC 01 

Danh sách Đoàn công tác đưa đón đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương,  

tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 đi báo công dâng Bác tại K9  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BDT ngày         /11/2023 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
Thành phần 

đoàn 

1 Vi Thanh Quyền Trưởng Ban Dân tộc  
Trưởng đoàn 

công tác 

2 Trương Văn Bảo 
Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban 

Dân tộc 

Phó Trưởng 

đoàn công tác 

3 Hoàng Tiến Công Phó Trưởng phòng HC-TH Ban Dân tộc Thành viên 

4 Nguyễn Nguyên Phúc Phó Trưởng phòng HC-TH Ban Dân tộc Thành viên 

5 Nguyễn Văn Thú Trưởng Phòng Dân tộc huyện Lục Nam Thành viên 

6 Nguyễn Quang Bình 
Đội trưởng  

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh 
Thành viên 

7 Trần Thị Toan Phóng viên Báo Bắc Giang Thành viên 

8 Giáp Thanh Lịch Phóng viên Đài PT-TH tỉnh Thành viên 

9 Chu Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng HC-TH Ban Dân tộc Thành viên 

10 Vũ Thị Yến Chuyên viên Phòng HC-TH Ban Dân tộc Thành viên 

11 Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên Phòng HC-TH Ban Dân tộc Thành viên 

12 Bùi Hữu Tiến Chuyên viên phòng Dân tộc huyện Sơn Động Thành viên 

13 Trần Thanh Thuận Chuyên viên Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Thành viên 

14 Nguyễn Chí Tài Chuyên viên Phòng Dân tộc, huyện Yên Thế Thành viên 

15 Ngô Văn Tư 
Chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND 

huyện Lạng Giang 
Thành viên 

 

BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 
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PHỤ LỤC 02 

Danh sách Đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển  

hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh  

Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2023 đi báo công dâng Bác tại K9  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BDT ngày         /11/2023 

của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang) 

 

TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

I Huyện Sơn Động  

* Tập thể điển hình tiên tiến (10 đơn vị)  

1 Phòng Dân tộc huyện Sơn Động 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Trung tâm Y tế huyện Sơn Động Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sơn Động Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 Công an xã Yên Định, huyện Sơn Động Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

6 Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh, Tổ 

dân phố Mậu, Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

7 Hợp tác xã Ong mật hữu cơ Sơn Động, thôn Linh 

Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

8 Trường THPT Sơn Động số 1, huyện Sơn Động Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 UBND xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

10 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh 

An, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

* Cá nhân điển hình tiên tiến (28 người)  

1 Trung tá Đàm Hữu Tình 
Đội trưởng Đội An ninh, 

Công an huyện Sơn Động 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ông Hoàng Văn Thiện 
Giám đốc Hợp tác xã 

Dịch vụ nông nghiệp 

Thiện Lợi, huyện Sơn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Động 

3 Ông Lê Văn Thu 
Trưởng Trạm Y tế xã Vân 

Sơn, huyện Sơn Động 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 Bà Dương Thị Bền 

Giáo viên Trường THCS 

Vân Sơn, huyện Sơn 

Động 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 Bà Nguyễn Thị Như 

Hội viên Chi hội phụ nữ 

thôn Mật, xã Vĩnh An, 

huyện Sơn Động 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

6 Bà Lương Thị Ngân 
Công chức Văn hóa - Xã 

hội, UBND xã Phúc Sơn, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

7 Ông Mông Xuân Luyện 
Trưởng phòng Kế hoạch – 

Nghiệp vụ, Trung tâm Y 

tế huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

8 Hoàng Thị Nhung 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Yên Định, huyện Sơn 

Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 Ông Triệu Văn Hương 
Người có uy tín Thôn 

Tuấn Sơn, xã Tuấn Đạo, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

10 Ông Triệu Tiến Quan 
Bí thư Chi đoàn Thôn Gà, 

xã Vân Sơn, huyện Sơn 

Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

11 
Em La Thị Huyền 

Trang 

Học sinh lớp 11A, Trường 

Phổ thông Dân tộc Nội trú 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

12 Em La Thị Chuẩn 
Học sinh lớp 12A1 

Trường THPT Sơn Động 

số 1, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

13 Em Lãnh Thế Bình 
Học sinh lớp 11A1 

Trường THPT Sơn Động 

số 2, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

14 Em Bàn Văn Đức Học sinh lớp 12A Trường 

THPT Sơn Động số 3, 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

huyện Sơn Động 

15 Ông Lương Văn Trưởng 
Người uy tín Thôn Rộc 

Nẩy, xã Cẩm Đàn, huyện 

Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

16 Ông Hoàng Văn Nam 
Trưởng thôn Luông Doan, 

Vĩnh An, huyện Sơn 

Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

17 Ông Hoàng Văn Triều Trưởng thôn Sản, xã Hữu 

Sản, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

18 Bà Trương Thị Thu 
Chi hội trưởng Phụ nữ 

thôn Mùng, xã Dương 

Hưu, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

19 Ông Vi Văn Giới Thôn Nà Vàng, xã Vân 

Sơn, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

20 Ông Mông Văn Minh 
Tổ trưởng Tổ dân phố 

Lừa, Thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

21 Ông Vũ Ngọc Huân Thôn Nà Ó, xã An Lạc, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

22 Ông Vi Văn Công 
Hội viên Chi hội Nông 

dân thôn Tảu, xã Long 

Sơn, huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

23 Ông Hoàng Thanh Hơn 
Chủ tịch Hội Cựu Chiến 

binh xã Yên Định, huyện 

Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

24 Ông Lý Văn Tám 
Thôn Đội trưởng thôn 

Thanh Chung, xã Lệ Viễn, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

25 Ông Bàn Văn Cường 

Người có uy tín Tổ dân 

phố Thanh Chung, thị trấn 

Tây Yên Tử, huyện Sơn 

Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

26 
Thượng tá Đàm Văn 

Thái 
Phó Trưởng Công an 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

27 Ông Đàm Xuân Tình Người có uy tín Thôn Giấy khen của Trưởng 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Đồng Bây, xã An Lạc, 

huyện Sơn Động 

Ban Dân tộc 

28 Bà Hoàng Thị Minh 
Người có uy tín Thôn 

Khuân Cầu, xã Đại Sơn, 

huyện Sơn Động 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

II Huyện Lục Ngạn  

* Tập thể điển hình tiên tiến (10 đơn vị)  

1 UBND xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ban Chấp hành Đoàn xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lục Ngạn Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 
Ban Chỉ huy Quân sự, huyện Lục Ngạn Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

5 
UBND xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

6 
UBND xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

7 
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

8 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hộ Đáp, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 
Thôn Vặt Ngoài, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

10 
Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sơn Hải, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

* Cá nhân điển hình tiên tiến (37 người)  

1 Ông Lâm Minh Tuấn 
Trưởng trạm Y tế xã Tân 

Lập, huyện Lục Ngạn 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ông Hoàng Văn Tư Ủy viên Ban thường vụ 

Hội Nông dân xã Biên 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Sơn, huyện Lục Ngạn 

3 Ông Hoàng Văn Trịnh 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã 

Biên Sơn, huyện Lục 

Ngạn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 Ông Ân Ngọc Lương 

Phó Chủ tịch Hội bảo tồn 

và phát triển văn hóa dân 

tộc Sán Dìu tỉnh Bắc 

Giang 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 Đại úy Trương An Ninh 
Trưởng Công an xã Quý 

Sơn, huyện Lục Ngạn 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

6 Bà Ninh Thị Mai Liên 

Phó Trưởng phòng Tổ 

chức Hành chính, Trung 

tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

7 Bà Hoàng Thị Dung 

Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú 

huyện Lục Ngạn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

8 Bà Hoàng Thị Tưởng 

Công chức Văn hóa - Xã 

hội xã Đồng Cốc, huyện 

Lục Ngạn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

9 Ông Phạm Văn Gioóng 

Người có uy tín thôn Vặt 

Ngoài, xã Tân Hoa, huyện 

Lục Ngạn 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

10 Ông Chu Văn Chịch 
Thôn Khuôn Trang, xã Hộ 

Đáp, huyện Lục Ngạn 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

11 Bà Tạ Thị Lan 

Trạm trưởng Trạm Y tế xã 

Phong Minh, huyện Lục 

Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

12 Bà Vi Thị Mai Thanh 

Giáo viên Trường Tiểu 

học thị trấn Chũ số 1, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

13 Bà Dương Thị Nhung Giáo viên Trường Tiểu 

học Đèo Gia, huyện Lục 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 



9 
 

TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Ngạn 

14 Bà Đỗ Thị Quỳnh 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Tân Sơn, huyện 

Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

15 Bà Đặng Kiều Oanh 

Giáo viên Trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

16 Bà Ngô Thị Lam 

Giáo viên Trường THCS 

Phú Nhuận, huyện Lục 

Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

17 Ông Hoàng Văn Tý 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã Sơn 

Hải, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

18 Ông Nịnh Văn Phúc 
Phó Chủ tịch HĐND xã 

Đèo Gia, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

19 Bà Hoàng Thị Đương 

Công chức Văn hóa – Xã 

hội, UBND xã Hộ Đáp, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

20 
Em Hoàng Thị Phương 

Ngân 

Học sinh lớp 9B, Trường 

PTDTBT THCS Sơn Hải, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

21 
Em Ngô Thị Minh 

Phương 

Học sinh lớp 9A, Trường 

TH&THCS Phong Minh, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

22 Em Hoàng Anh Thư 

Học sinh lớp  9A, Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

23 Em Hứa Thị Quý 

Học sinh lớp 12A1, 

Trường THPT Lục Ngạn 

số 4, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

24 
Em Diệp Thị Minh 

Huyền 

Học sinh Lớp 12A2, 

Trường THPT Lục Ngạn 

số 5, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

25 Trung tá Vi Văn Hùng 
Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

26 Ông Leo Văn Bình 
Thôn Luồng, xã Tân Lập, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

27 Ông Vi Văn Thanh 
Thôn Đức Thắng, xã Biên 

Sơn, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

28 Ông Đặng Văn Hương 
Thôn La Nang, xã Phong 

Minh, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

29 
Bà Trương Thị Thuý 

Giang 

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng 

Tổ dân phố Hồ Sen, thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

30 
Trung úy Chu Thị 

Thanh Hiếu 

Cán bộ Đội An Ninh, 

Công An huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

31 Bà Tăng Thị Dần 

Người có uy tín Thôn 

Bồng 2, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

32 Bà Lưu Thị Ngọ 
Thôn Áp, xã Tân Quang, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

33 Ông Lâm Văn Chiểm 

Người có uy tín Thôn Hố 

Bông, xã Kiên Lao, huyện 

Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

34 Ông Tống Văn Tám 

Người có uy tín Thôn Tư 

Thâm, 

xã Đồng Cốc, huyện Lục 

Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

35 
Ông Trương Công 

Nguyên 

Người có uy tín Thôn 

Bèo, xã Giáp Sơn, huyện 

Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

36 Ông Chu Văn Giáp 

Người có uy tín Thôn Tân 

Giáo, xã Tân Mộc, huyện 

Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

37 Ông Chu Văn Pỉnh 

Người có uy tín Thôn Cầu 

Nhạc, xã Phong Vân, 

huyện Lục Ngạn 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

III Huyện Lục Nam  

* Tập thể điển hình tiên tiến (04 đơn vị)  

1 
Làng nghề dệt dân tộc Cao Lan, thôn Vĩnh Ninh, xã 

Lục Sơn, huyện Lục Nam 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

2 Thôn Trại Ổi, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

3 
Câu lạc bộ Hát Sọong Cô, thôn Đồng Mạ, xã Vô 

Tranh, huyện Lục Nam 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

4 Thôn Tân Mộc, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

* Cá nhân điển hình tiên tiến (17 người)  

1 Trung tá Vi Văn Quang 

Chính trị viên phó kiêm 

Chủ nhiệm Chính trị Ban 

CHQS huyện Lục Nam 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ông Tống Văn Sơn 

Người có uy tín thôn Vĩnh 

Ninh, xã Lục Sơn, huyện 

Lục Nam 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 Bà Đàm Thị Tâm 

Ủy viên Ban Thường vụ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã 

Lục Sơn, huyện Lục Nam 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 Ông Trương Văn Thao 

Chi hội trưởng Chi hội 

Nông dân thôn Nghè 

Mản, xã Bình Sơn, huyện 

Lục Nam 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 Ông Dương Văn Quang 

Phó chủ nhiệm HTX du 

lịch làng nghề thôn Vĩnh 

Ninh, xã Lục Sơn, huyện 

Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

6 Bà Triệu Thị Phương 
Thôn Vua Bà, xã Trường 

Sơn, huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

7 Ông Hà Văn Dũng 
Chủ nhiệm HTX dầu lạc 

Dũng Ngân, xã Vô Tranh, 

huyện Lục Nam. 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

8 Ông Trần Quang Hiệp 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt nam xã 

Trường Giang, huyện Lục 

Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 Ông Vi Văn Hưng Thôn Bãi Ô, xã Nghĩa 

Phương, huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

10 Ông Từ Văn Dũng 

Người có uy tín Thôn 

Nghè, xã Huyền Sơn, 

huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

11 Ông Hồ Quốc Dương 
Bí thư chi bộ,Trưởng thôn 

Đông Hương, xã Đông 

Hưng, huyện Lục Nam. 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

12 Ông Tạ Văn Hòa 

Người có uy tín Thôn 

Đồng Dinh, xã Tiên Nha, 

huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

13 Ông Lương Văn Mười  

Bí thư chi bộ, Trưởng 

thôn Hố Giẻ, xã Tam Dị, 

huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

14 Ông La Văn Xô 

Người có uy tín thôn Hồ 

Sơn 1, xã Bảo Sơn, huyện 

Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

15 Ông Hoàng Văn Biên 

Công chức Văn hóa - xã 

hội, UBND xã Đông Phú, 

huyện Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

16 
Bà Lương Thị Linh 

 

Giám đốc Hợp tác xã 

Nông nghiệp sạch Noòng 

Thanh Thanh, thôn Bình 

Yên, xã Bình Sơn, huyện 

Lục Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

17 Ông Tàng Văn Kim 

 

Hội viên Chi Hội nông 

dân thôn Trại Ổi, xã 

Trường Sơn, huyện Lục 

Nam 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

IV Huyện Yên Thế  

* Tập thể điển hình tiên tiến (04 đơn vị) 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1 
Hợp tác xã Thân Trường, xã Xuân Lương, huyện 

Yên Thế 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 
Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản bản Tràng 

Bắn, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

3 Bản Nà Táng, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

4 
Trường THCS Đồng Tiến, huyện Yên Thế Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

* Cá nhân điển hình tiên tiến (24 người)  

1 Bà Phùng Thị Tâm 
Trưởng trạm Y tế xã 

Hồng Kỳ, huyện Yên Thế 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Bà Lý Thị Phin 

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Đồng Vương, 

huyện Yên Thế 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 Bà Nguyễn Thị Hải 

Tổ trưởng Tổ Hợp tác xã 

Tràng Bắn, xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 Ông Nông Văn Lượng 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát 

Then, bản Trại Sông, xã 

Canh Nậu, huyện Yên 

Thế 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

5 Ông Nông Văn Đàm 
Chuyên viên Phòng Dân 

tộc huyện Yên Thế 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

6 Em Hoàng Văn Nghiệp 

Học sinh Lớp 9A, Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú 

huyện Yên Thế 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

7 Bà Nông Thị Liên  

Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ xã Tam Hiệp, 

huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

8 Bà Phạm Thị Bích Liên 

Giáo viên trường THPT 

Mỏ Trạng, huyện Yên 

Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 Em Ân Kiều Chinh 

Học sinh lớp 9A Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú 

huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

10 
Trung tá Đoàn Văn 

Khải 

Trưởng Công an xã Tiến 

Thắng, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

11 Ông Chu Văn Thể 

Bí thư Chi Bộ bản Thái 

Hà, xã Đồng Vương, 

huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

12 Bà Đoàn Thị Liên 

Công chức Văn phòng- 

Thống kê UBND xã Đồng 

Tiến, huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

13 Ông Hà Văn Thưởng 

Trưởng bản Trại Mới, xã 

Đồng Tiến, huyện Yên 

Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

14 Ông Lý Văn Trường 
Bản Gốc Dổi, xã Canh 

Nậu, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

15 Ông Lý Xuân Chỉ 
Thôn Tiến Bộ, xã Tiến 

Thắng, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

16 Ông Đặng Quốc Sơn 

Chủ tịch Hội Người cao 

tuổi xã Đông Sơn, huyện 

Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

17 Ông Hoàng Văn Hoan 
Thôn Đồng Bông, xã Tân 

Hiệp, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

18 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhung 

Công chức Văn hóa – xã 

hội, UBND xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

19 Ông Đặng Văn Bẩy 
Bản Mỏ Trạng, xã Tam 

Tiến, huyện Yên Thế 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

20  Ông Triệu Lam Sơn Chủ tịch Hội cựu chiến 

binh xã Đồng Lạc, huyện 
Giấy khen của Trưởng 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Yên Thế Ban Dân tộc 

21 Ông Lưu Văn Hội 

Hội viên Hội cựu Chiến 

binh Thôn Thái Hà, xã 

Đồng Hưu, huyện Yên 

Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

22 Ông Nông Trần Hiên 

Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân xã Hồng Kỳ, huyện 

Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

23 Thiếu úy Vy Văn Hiện 

Phó Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự xã Đồng 

Vương, huyện Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

24 Bà Phương Thị Sâm 

Người uy tín thôn Yên 

Thế, xã Tam Hiệp, huyện 

Yên Thế 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

V Huyện Lạng Giang  

* Tập thể điển hình tiên tiến (02 đơn vị) 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1 
Chi hội Nông dân thôn Đồng Thủy, xã Hương Sơn, 

huyện Lạng Giang 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 
Tổ hợp tác ẩm thực Hương của núi, thôn Phú Lợi, xã 

Hương Sơn, huyện Lạng Giang 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

* Cá nhân điển hình tiên tiến (09 người)  

1 Bà Chu Thị Hồng Vân 

Nghệ nhân ưu tú, thôn Hố 

Cao, xã Hương Sơn, 

huyện Lạng Giang 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ông Long Đức Trọng 

Người có uy tín thôn Má 

Bắp, xã Hương Lạc, 

huyện Lạng Giang 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 Bà Triệu Thị Liễu 

Công chức Văn hóa – xã 

hội UBND xã Hương Sơn, 

huyện Lạng Giang 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

4 Bà Hoàng Thị Thương Giáo viên Trường Giấy khen của Trưởng 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

TH&THCS Việt Hương, 

xã Hương Sơn, huyện 

Lạng Giang 

Ban Dân tộc 

5 Ông Vi Hữu Kiên 

Công chức Lao động 

thương binh và xã hội xã 

Hương Sơn, huyện Lạng 

Giang 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

6 
Em Nông Trịnh Thùy 

Nga 

Học sinh lớp 9A1 trường 

THCS Hương Sơn, huyện 

Lạng Giang 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

7 Ông Vi Văn Thường 
Thôn Thống Nhất, xã Yên 

Mỹ, huyện Lạng Giang 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

8 Ông Lâm Sỹ Nguyên 

Người có uy tín thôn Bén 

Rộng, xã Hương Lạc, 

huyện Lạng Giang 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

9 Ông Vi Quốc Tuấn 

Chỉ huy Trưởng BCHQS 

xã Hương Lạc, huyện 

Lạng Giang 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

VI Huyện Tân Yên (03 cá nhân điển hình tiên tiến)  

1 Ông Hoàng Xuân Lai 

Người có uy tín thôn 

Ngàn Ván, xã An Dương, 

huyện Tân Yên 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 Ông Chu Ngọc Ninh  
Thôn Ngàn Ván, xã An 

Dương, huyện Tân Yên 
Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

3 Ông Vi Văn Tính  

Thôn Đồng Sào 2, xã 

Quang Tiến, huyện Tân 

Yên 

Giấy khen của Trưởng 

Ban Dân tộc 

VII Đơn vị khác (02 cá nhân điển hình tiên tiến)  

1 Bà Bành Thị Thanh 

Nhân viên kế hoạch sản 

xuất Công ty TNHH 

GUVINA, Khu công 

nghiệp Đình Trám, thị 

trấn Nếnh, huyện Việt 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 
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TT 
Đại diện đơn vị, tập 

thể/cá nhân điển hình 

Chức danh, địa chỉ  cá 

nhân 
Hình thức khen thưởng 

Yên 

2 Em Nịnh Thị Như Thùy 

Học sinh Lớp 12A, 

Trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú Bắc Giang 

Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

 

(Tổng số 30 tập thể, 120 cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang) 

 
BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC GIANG 

 

 

 

 

 


		Quyenvt_bdt@bacgiang.gov.vn
	2023-11-28T20:59:41+0700


		2023-11-29T08:53:22+0700


		2023-11-29T08:53:38+0700


		Ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn
	2023-11-29T08:54:22+0700


		2023-11-29T08:54:42+0700


		2023-11-29T08:54:57+0700


		Ban_dantoc_vt@bacgiang.gov.vn
	2023-11-29T08:55:10+0700




